
 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ 

DỰ TUYỂN VÀO THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CAND NĂM  2021 

(Ban hành Kèm theo Kế hoạch số  154   /KH-HĐNVQS ngày    05  tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo) 

 

 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Dân 

tộc 
Trình độ Quê quán, Hộ khẩu thường trú, Chỗ ở hiện nay 

I Thị trấn Tuần Giáo  

1 
 

Trần Ngọc Bảo Long 
1997 kinh 

12/12 
Trung cấp Y Điện Biên 2020 

- Trung An, Vũ Thư, Thái Bình. 

-  khối Đồng Tâm, tt Tuần Giáo 
II Xã Quài Tở  

1 

 

Tòng Văn Thịnh 

 

19/9/2002 Thái 12/12 
- Quài Tở, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Bản Hới Nọ, Quài Tở, Tuần Giáo, Điện Biên 

2 

 

Cà Văn Thu 

 

05/12/2002 Thái 12/12 
- Quài Tở, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Bản Băng Sản, Quài Tở, Tuần Giáo, Điện Biên 

3 

 

Cà Văn Nghiệp 

 

01/02/2001 Thái 12/12 
- Quài Tở, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Bản Băng Sản, Quài Tở, Tuần Giáo, Điện Biên 

4 

 

Cà Văn Trường 

 

10/10/2001 Thái 12/12 
- Quài Tở, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Bản Chấng, Quài Tở, Tuần Giáo, Điện Biên 

III Xã Mường Thín  

1 

 

Quàng Văn Cường 

 

11/01/2002 Thái 12/12 
- Quài Tở, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Bản Yên, Mường Thín, Tuần Giáo, Điện Biên 

2 

 

Quàng Văn Liêm 

 

12/01/2001 Thái 12/12 
- Mường Thín, Tuần Giáo. 

- Bản Hốc, Mường Thín, Tuần Giáo, Điện Biên 

3 
 

Cà Văn Tiếp 
05/10/2002 Thái 12/12 

- Mường Thín, Tuần Giáo. 

- Bản Đông Thấp, Mường Thín, Tuần Giáo, Điện Biên 



2 

 
 

IV Xã Tỏa Tình  

1 Vừ A Hồng 10/8/2002 Mông 12/12 
- Tỏa Tình, Tuần Giáo, Điện Biên 

- bản Chế Á, Tỏa Tình, Tuần Giáo, Điện Biên 

2 Giàng A Sơn 24/09/2002 Mông 12/12 
-Tỏa Tình, Tuần Giáo, Điện Biên 

-bản Hua Sa, Tỏa Tình, Tuần Giáo, Điện Biên 

3 

 

Lầu Quang Trung 

 

05/5/2002 Mông 12/12 
- Tỏa Tình, Tuần Giáo, Điện Biên 

- bản Háng Tầu, Tỏa Tình, Tuần Giáo, Điện Biên 

V Xã Quài Nưa  

1 
Lường Văn Phan 

 
15/3/2000 Thái 12/12 

- Quài Nưa, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Bản Lọng Trạng, xã Quài Nưa, Tuần Giáo, Điện Biên 

2 

 

Lò Văn Trung 

 

27/5/2002 Thái 12/12 
- Quài Nưa, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Bản Cọ, xã Quài Nưa, Tuần Giáo, Điện Biên 

3 

 

Lường Văn Mạnh 

 

05/01/2002 Thái 12/12 
- Quài Nưa, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Bản Củ, xã Quài Nưa, Tuần Giáo, Điện Biên 

4 Quàng Văn Tưởng 07/04/2002 Thái 12/12 
- Quài Nưa, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Bản Củ, xã Quài Nưa, Tuần Giáo, Điện Biên 

5 

 

Lường Văn Ngân 

 

15/4/2002 Kháng 12/12 
- Quài Nưa, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Bản Nong Liếng, xã Quài Nưa, Tuần Giáo, Điện Biên 

6 

 

Tòng Văn Hùng 

 

12/7/1998 Thái 
12/12 

(Đại học Tây Bắc) 

- Quài Nưa, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Bản Ten, xã Quài Nưa, Tuần Giáo, Điện Biên 

7 

 

Lường Văn Thương 

 

10/9/2002 Thái 12/12 
- Quài Nưa, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Bản Ten, xã Quài Nưa, Tuần Giáo, Điện Biên 

VI Xã Pú Nhung  

1 
 

Vừ Xuân Trường 
14/7/2002 Mông 12/12 

- xã Pú Nhung, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Đề Chia A, Pú Nhung, Tuần Giáo, Điện Biên 



3 

 
 

2 

 

Mùa A Tủa 

 

22/11/2001 Mông 12/12 
- xã Pú Nhung, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Đề Khó Bua, Pú Nhung, Tuần Giáo, Điện Biên 

3 

 

Vừ A Phong 

 

04/07/2000 Mông 12/12 
- xã Pú Nhung, Tuần Giáo, Điện Biên 

- bản Phiêng Pi, Pú Nhung, Tuần Giáo, Điện Biên 

4 

 

Ly A Cương 

 

23/12/2001 Mông 12/12 
- xã Pú Nhung, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Đề Chia A, Pú Nhung, Tuần Giáo, Điện Biên 

5 

 

Lầu A Súa 

 

23/7/2000 Mông 12/12 
- xã Pú Nhung, Tuần Giáo 

- Tênh Lá, Pú Nhung, Tuần Giáo, Điện Biên 

6 

 

Vừ A Phía 

 

04/08/1999 Mông 12/12 
- xã Pú Nhung, Tuần Giáo. 

- Trung Dình, Pú Nhung, Tuần Giáo, Điện Biên 

7 

 

Lầu A Phong 

 

28/9/2001 Mông 12/12 
- xã Pú Nhung, Tuần Giáo 

- Đề Chia B, Pú Nhung, Tuần Giáo, Điện Biên 

8 

 

Sùng A Thanh 

 

26/5/2001 Mông 12/12 
- xã Pú Nhung, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Xá Tự, Pú Nhung, Tuần Giáo, Điện Biên 

9 

 

Giàng A Thanh 

 

18/12/1999 Mông 
12/12 

(Cao đẳng Y Dược Hà 

Nội) 

- xã Pú Nhung, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Xá Tự, Pú Nhung, Tuần Giáo, Điện Biên 

10 

 

Sùng A Nhìa 

 

25/11/2000 Mông 12/12 
- xã Pú Nhung, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Phiêng Pi, Pú Nhung, Tuần Giáo, Điện Biên 

11 

 

Sùng A Hùng 

 

12/02/2000 Mông 12/12 
- xã Mường Giàng, Quỳnh Nhai, Sơn La 

- Phiêng Pi, Pú Nhung, Tuần Giáo, Điện Biên 

12  15/5/2001 Mông 12/12 - xã Pú Nhung, Tuần Giáo, Điện Biên. 



4 

 
Vàng A Thắng 

 

- Đề Chia B, Pú Nhung, Tuần Giáo, Điện Biên 

VII Xã Tênh Phông  

1 
Mùa A Só 

 
04/11/2002 Mông 12/12 

- xã Tênh Phông, Tuần Giáo, Điện Biên 

- bản Thẳm Nặm, Tênh Phông, Tuần Giáo, Điện Biên 

2 

 

Ly A Sùng 

 

16/7/2001 Mông 12/12 
- xã Tênh Phông, Tuần Giáo, Điện Biên 

- bản Huổi Anh, Tênh Phông, Tuần Giáo, Điện Biên 

VIII Xã Ta Ma     

1 

 

Giàng A Lồng 

 

03/02/2002 Mông 12/12 
- xã Ta Ma, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Đề Háng Chua, Ta Ma, Tuần Giáo. 

2 

 

Vàng A Thi 

 

07/02/2002 Mông 12/12 
- xã Ta Ma, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Đề Háng Chua, Ta Ma, Tuần Giáo. 

3 

 

Giàng A Bình 

 

20/3/2001 Mông 12/12 
- xã Ta Ma, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Phình Cứ, Ta Ma, Tuần Giáo, Điện Biên 

4 

 

Giàng A Vàng 

 

28/8/1998 Mông 
Học viện hành chính 

quốc gia/2020 

- xã Ta Ma, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Háng Chua, Ta Ma, Tuần Giáo, Điện Biên 

5 

 

Sùng A Thư 

 

22/3/2002 Mông 12/12 
- xã Ta Ma, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Thớ Tỷ, Ta Ma, Tuần Giáo, Điện Biên 

6 
Vàng A Chủ 

 
02/4/1999 Mông 12/12 

- xã Ta Ma, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Thớ Tỷ, Ta Ma, Tuần Giáo, Điện Biên 

7 

 

Giàng A Kỷ 

 

19/5/1999 Mông 12/12 
- xã Ta Ma, Tuần Giáo, Điện Biên 

- bản Háng Chua, Ta Ma, Tuần Giáo, Điện Biên 

IX Xã Pú Xi     

1 
 

Thào Văn Hành 
10/11/2001 

Khơ 

Mú 
12/12 

- Pú Xi, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Bản Hát Khoang, xã Pú Xi, Tuần Giáo, Điện Biên 



5 

 
 

X Xã Mường Mùn     

1 

 

Lò Văn Hải 

 

04/3/2002 Thái 12/12 
- Quài Cang, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Bản Mường 1, xã Mường Mùn, Tuần Giáo, Điện Biên 

2 

 

Điêu Chính Kiệt 

 

19/7/2002 Thái 12/12 
- Mường Mùn, Tuần Giáo 

- Bản Mường 1, xã Mường Mùn, Tuần Giáo, Điện Biên 

3 
Quàng Văn Niên 

 
01/01/2001 Thái 12/12 

- Mường Mùn, Tuần Giáo 

- Bản Lúm, xã Mường Mùn, Tuần Giáo, Điện Biên 
XI Xã Rạng Đông     

1 

 

Vừ A Sùng 

 

20/01/2002 Mông 12/12 
- Rạng Đông, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Bản Bon B, xã Rạng Đông, Tuần Giáo, Điện Biên 

2 

 

Thào A Chùa 

 

12/6/2002 Mông 12/12 
- Rạng Đông, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Bản Háng Á, xã Rạng Đông, Tuần Giáo, Điện Biên 

3 

 

Thào A Chứ 

 

26/9/2002 Mông 12/12 
- Rạng Đông, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Bản Háng Á, xã Rạng Đông, Tuần Giáo, Điện Biên 

4 

 

Tráng A Vàng 

 

11/3/1999 Mông 12/12 
- Phình Sáng, Tuần Giáo, Điện Biên 

- bản Háng Á, xã Rạng Đông, Tuần Giáo, Điện Biên 

5 
Cà Văn Thương 

 
20/01/2002 Kháng 12/12 

- Phình Sáng, Tuần Giáo, Điện Biên 

- bản Nậm Mu, xã Rạng Đông, Tuần Giáo, Điện Biên 

6 
Lò Văn Nhớ 

 
21/11/2002 

Kháng 

(xem 

lại) 

12/12 
- Phình Sáng, Tuần Giáo, Điện Biên 

- bản Nậm Mu, xã Rạng Đông, Tuần Giáo, Điện Biên 

      
XII Xã Phình Sáng     

1 
 

Chang A Chùa 
09/4/2000 Mông 12/12 

- Mường Báng, Tủa Chùa, Điện Biên 

- Mý Làng A, xã Phình Sáng, Tuần Giáo, Điện Biên 



6 

 
 

2 

 

Giàng A Chù 

 

03/6/2000 Mông 12/12 
- Phình Sáng, Tuần Giáo, Điện Biên. 

- bản Khua Trá, Phình Sáng, Tuần Giáo, Điện Biên 

3 

 

Giàng A Thành 

 

07/6/1999 Mông 12/12 
- Phình Sáng, Tuần Giáo, Điện Biên. 

- bản Phiêng Cải, Phình Sáng, Tuần Giáo, Điện Biên 

4 

 

Sùng A Chù 

 

08/10/1997 Mông 
12/12 

(Đại học KH Thái Nguyên) 

- Phình Sáng, Tuần Giáo, Điện Biên. 

- bản Phàng Củ, Phình Sáng, Tuần Giáo, Điện Biên 

5 

 

Giàng A Sơn 

 

14/10/2002 Mông 12/12 
- Phình Sáng, Tuần Giáo, Điện Biên. 

- bản Nậm Din, Phình Sáng, Tuần Giáo, Điện Biên 

XIII Xã Chiềng Sinh     

1 

 

Lường Văn Mạnh 

 

07/11/2002 Thái 12/12 
- Chiềng Sinh, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Bản Hiệu, xã Chiềng Sinh, Tuần Giáo, Điện Biên 

2 

 

 

Lò Văn Đức 

 

06/9/2001 Thái 12/12 
- Chiềng Sinh, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Bản Dửn, xã Chiềng Sinh, Tuần Giáo, Điện Biên 

3 

 

Lường Văn Định 

 

06/01/2000 Thái 

12/12 

Trung cấp Y Điện 

Biên/2020 

- Chiềng Sinh, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Bản Hiệu, xã Chiềng Sinh, Tuần Giáo, Điện Biên 

4 

 

Lò Văn Hảo 

 

08/8/2002 Thái 12/12 
- Chiềng Sinh, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Bản Hiệu, xã Chiềng Sinh, Tuần Giáo, Điện Biên 

5 

 

Lò Văn Tiếp 

 

11/7/2002 Thái 12/12 
- Chiềng Sinh, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Bản Hiệu, xã Chiềng Sinh, Tuần Giáo, Điện Biên 

XIV Xã Chiềng Đông     

1 
 

Lò Văn Chung 
20/01/2000 Thái 12/12 

- Chiềng Đông, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Bản Vánh 1, xã Chiềng Sinh, Tuần Giáo, Điện Biên 



7 

 
 

2 

 

Tòng Bình Chương 

 

03/4/2002 Thái 12/12 
- Chiềng Đông, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Bản Cộng, xã Chiềng Sinh, Tuần Giáo, Điện Biên 

3 
Lò Văn Duẩn 

 
05/9/2002 Thái 12/12 

- Chiềng Đông, Tuần Giáo 

- Bản Vánh 3, xã Chiềng Đông, Tuần Giáo, Điện Biên 

4 
Vừ A Dơ 

 
05/9/2002 Thái 12/12 

- Chiềng Đông, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Bản Hua Chăn, xã Chiềng Đông, Tuần Giáo, Điện Biên 

5 

 

Lường Văn Thư 

 

09/3/1999 Thái 12/12 
- Chiềng Đông, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Bản Vánh I, xã Chiềng Đông, Tuần Giáo, Điện Biên 

6 

 

Lò Văn Hương 

 

30/4/2002 Thái 12/12 
- Chiềng Đông, Tuần Giáo, Điện Biên 

- Bản Vánh I, xã Chiềng Đông, Tuần Giáo, Điện Biên 

XV Xã Quài Cang     

1 

 

Lò Mạnh Tuấn 

 

18/3/2002 Thái 12/12 
- Quài Cang, Tuần Giáo, Điện Biên 

- bản Sái Ngoài, xã Quài Cang, Tuần Giáo, Điện Biên 

XVI Xã Mường Khong     

1 
Cà Văn Lợi 

 
07/6/2002 Thái 12/12 

- Mường Khong, Tuần Giáo, Điện Biên. 

- Bản Phiêng Hin, xã Mường Khong, Tuần Giáo, Điện 

Biên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
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